
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
Số 168, đường song hành Quốc lộ 1A, Khu Dân Cư Hồng Loan,
Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: 0907.365.115

BẢNG GIÁ
GÓI XÉT NGHIỆM CHỨC NĂNG GAN
Stt Chức năng khám Đơn giá (VNĐ)

1 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 
(bằng máy đếm laser)

Phân tích hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, 
huyết sắc tố, hematocrit, công thức bạch 
cầu … để phát hiện các bệnh về máu, viêm 
nhiễm, thiếu máu…

Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] Phát hiện tình trạng tổn thương gan do 
rượu bia, virus, viêm gan mạn tính

Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] Phát hiện tình trạng tổn thương gan do 
sinh hoạt, bệnh lý, thuốc.

3 Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl 
Transferase) [Máu]

Phát hiện tình trạng viêm gan do độc gan, 
đặc biệt do bia rượu.

4 Định lượng Albumin [Máu]

 Xét nghiệm quan trọng trong các xét 
nghiệm sinh hóa khi kiểm tra sức khỏe. 
Những người bị nghi ngờ mắc bệnh gan, 
đa u tủy xương, bệnh thận, suy kiệt sức 
khỏe,... thường được chỉ định thực hiện xét 
nghiệm định lượng Albumin huyết thanh

5 Định lượng Bilirubin trực tiếp/Gián 
tiếp/toàn phần [Máu]

6 Định lượng Protein toàn phần [Máu]

Kiểm tra tình trạng bài tiết mật

Tầm soát bệnh lý về gan, thận

Danh mục khám

2

Xét
nghiệm

Giá dịch vụ: 445.000 vnđ 445.000 vnđ 445.000 vnđ 445.000 vnđ 



Số 168, đường song hành Quốc lộ 1A, Khu Dân Cư Hồng Loan,
Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: 0907.365.115

BẢNG GIÁ
GÓI XÉT NGHIỆM CHỨC NĂNG THẬN

Giá dịch vụ: 440.000 vnđ 440.000 vnđ 440.000 vnđ 440.000 vnđ 

Stt Chức năng khám

1 Định lượng Creatinin (máu)
2 Định lượng Urê máu [Máu]

3 Định lượng MAU (Micro Albumin 
Arine) [niệu]

Đánh giá tổn thương thận

4 Định lượng Calci toàn phần [Máu] Đánh giá chức năng tuyến cận giáp và sự 
chuyển hoá canxi huyết

5 Đo lọc cầu thận eGFR [Máu]
Giá trị cho biết mức độ thận lọc chất thải ra 
khỏi máu như thế nào cũng như giúp xác 
định tổn thương thận hiện có

6 Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng 
phương pháp thủ công)

Mục đích tìm ra những yếu tố hữu hình có 
trong nước tiểu như hồng cầu, bạch cầu, tế 
bào biểu mô, tinh thể, trụ hình..., từ đó 
đánh giá được tình trạng bệnh nhân.

7 Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu]
Xác định tình trạng các chất điện giải, qua 
đó có thể nhận biết một số tình trạng bệnh, 
đặc biệt các bệnh lý về tim mạch

8
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự 
động)

Phát hiện bệnh tiểu đường, các bệnh thận, 
viêm cầu thận, viêm đường tiết niệu và các 
bệnh lý của các cơ quan khác trong cơ thể 

Xét
nghiệm

Danh mục khám

Đánh giá chức năng thận.

Đơn giá (VNĐ)



Giá dịch vụ: 160.000 vnđ 160.000 vnđ 160.000 vnđ 160.000 vnđ 

Số 168, đường song hành Quốc lộ 1A, Khu Dân Cư Hồng Loan,
Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: 0907.365.115

BẢNG GIÁ
GÓI XÉT NGHIỆM MỠ MÁU

Stt Chức năng khám

1 Định lượng HDL-C (High density 
lipoprotein Cholesterol) [Máu]

Cholesterol có lợi

2 Định lượng LDL - C (Low density 
lipoprotein Cholesterol) [Máu]

Cholesterol có hại

3 Định lượng Cholesterol toàn phần 
(máu)

Cholesterol toàn phần, tăng cao có thể ảnh 
hưởng tới tim

4 Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] 1 dạng chất béo, đánh giá nguy cơ rối loạn 
mở máu, bệnh lý tim mạch, viêm tụy

Danh mục khám

Xét
nghiệm

Đơn giá (VNĐ)



Giá dịch vụ: 390.000 vnđ 390.000 vnđ 390.000 vnđ 390.000 vnđ 

Số 168, đường song hành Quốc lộ 1A, Khu Dân Cư Hồng Loan,
Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: 0907.365.115

BẢNG GIÁ
GÓI XÉT NGHIỆM ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
Stt Chức năng khám

1 Định lượng Creatinin (máu) Đánh giá chức năng thận.

2 Định lượng Creatinin (niệu) Đánh giá xem thận có hoạt động bình 
thường hay không

3
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự 
động)

Phát hiện bệnh tiểu đường, các bệnh thận, 
viêm cầu thận, viêm đường tiết niệu và các 
bệnh lý của các cơ quan khác trong cơ thể 

4 Định lượng Glucose [Máu] Phát hiện các bất thường về đường máu

5 Định lượng HbA1c [Máu] Phát hiện sớm và theo dõi điều trị bệnh tiểu 
đường

6 Định lượng MAU (Micro Albumin 
Arine) [niệu]

Đánh giá tổn thương thận

Danh mục khám

Xét
nghiệm

Đơn giá (VNĐ)



Giá dịch vụ: 405.000 vnđ 405.000 vnđ 405.000 vnđ 405.000 vnđ 

Đơn giá (VNĐ)

Số 168, đường song hành Quốc lộ 1A, Khu Dân Cư Hồng Loan,
Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: 0907.365.115

BẢNG GIÁ
GÓI XÉT NGHIỆM ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KÌ

Stt Chức năng khám

1 Định lượng Creatinin (máu) Đánh giá chức năng thận.

2 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 
(bằng máy đếm laser)

Phân tích hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, 
huyết sắc tố, hematocrit, công thức bạch 
cầu … để phát hiện các bệnh về máu, viêm 
nhiễm, thiếu máu…

3 Đo lọc cầu thận eGFR [Máu]
Giá trị cho biết mức độ thận lọc chất thải ra 
khỏi máu như thế nào cũng như giúp xác 
định tổn thương thận hiện có

4
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự 
động)

Phát hiện bệnh tiểu đường, các bệnh thận, 
viêm cầu thận, viêm đường tiết niệu và các 
bệnh lý của các cơ quan khác trong cơ thể 

5 Định lượng Glucose [Máu] Phát hiện các bất thường về đường máu

6
Nghiệm pháp dung nạp glucose đường 
uống (75g Glucose) 3 mẫu cho người 
bệnh thai nghén

Phương pháp chẩn đoán đái tháo đường 
trong thai kì

Danh mục khám

Xét
nghiệm



Số 168, đường song hành Quốc lộ 1A, Khu Dân Cư Hồng Loan,
Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: 0907.365.115

BẢNG GIÁ
GÓI XÉT NGHIỆM VIÊM GAN SIÊU VI B
Stt Chức năng khám

1 HBsAg test nhanh Định lượng kháng nguyên bề mặt của siêu 
vi B, phát hiện viêm gan B

2 HBsAb test nhanh

Kháng thể của kháng nguyên bề mặt viêm 
gan B./AntiHBs là thử nghiệm để biết một 
người đã có miễn nhiễm đối vớí siêu vi B 
gây viêm gan không. 

3 HBcAb test nhanh Xét nghiệm kháng thể kháng lõi virus viêm 
gan B

4 HBeAg miễn dịch tự động Kháng nguyên e của virus viêm gan , đánh 
giá hoạt động và khả năng lây lan

Danh mục khám

Xét
nghiệm

Đơn giá (VNĐ)

Giá dịch vụ: 450.000 vnđ 450.000 vnđ 450.000 vnđ 450.000 vnđ 



Số 168, đường song hành Quốc lộ 1A, Khu Dân Cư Hồng Loan,
Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: 0907.365.115

BẢNG GIÁ
GÓI XÉT NGHIỆM BỆNH XÃ HỘI

Stt Chức năng khám

1 Vi khuẩn nhuộm soi

 giúp quan sát được kích thước, hình dạng, 
cách sắp xếp của các loại tế bào mà mối liên 
hệ giữa vi khuẩn và tế bào đó. Từ đó xác định 
được bạn có mắc bệnh hay không

2 Vi nấm nhuộm soi Là nhuộm vi nấm từ bệnh phẩm, soi dưới 
kính hiển vi có độ phóng đại lớn

3 Treponema pallidum test nhanh Là một phương pháp phát hiện kháng thể đặc 
hiệu vi khuẩn giang mai

4 HIV Ab test nhanh Xét nghiệm HIV 
5 XN HPV-Genotyping Phát hiện bệnh lý gây ra bởi virus HPV

6 Treponema pallidum TPHA định tính 
và định lượng

Một phương pháp phát hiện kháng thể đặc 
hiệu vi khuẩn giang mai. Đây là một loại xét 
nghiệm huyết thanh học giúp chẩn đoán xoắn 
khuẩn giang mai - một loại bệnh hoa liễu do 
xoắn khuẩn Treponema palladium gây ra và 
lây truyền qua đường sinh dục

7 HSV 1+2 IgM miễn dịch bán tự động Phát hiện bệnh lý gây ra bởi virus Herpes

Danh mục khám Đơn giá (VNĐ)

Giá dịch vụ: 2.375.000 vnđ 2.375.000 vnđ 2.375.000 vnđ 2.375.000 vnđ 



Số 168, đường song hành Quốc lộ 1A, Khu Dân Cư Hồng Loan,
Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: 0907.365.115

BẢNG GIÁ
GÓI XÉT NGHIỆM KÍ SINH TRÙNG

Stt Chức năng khám

1 Toxocara (Giun đũa chó, mèo) Ab 
miễn dịch bán tự động

2 Strongyloides stercoralis (Giun lươn) 
Ab miễn dịch bán tự động

3 Fasciola (Sán lá gan lớn) Ab miễn dịch 
bán tự động

4 Clonorchis/Opisthorchis (Sán lá gan 
nhỏ) Ab miễn dịch bán tự động

5 Schistosoma (Sán máng) Ab miễn dịch 
bán tự động

6 Cysticercus cellulosae (Sán lợn) Ab 
miễn dịch bán tự động

7 Echinococcus granulosus (Sán dây 
chó) Ab miễn dịch bán tự động

8 Trichinella spiralis (Giun xoắn) Ab miễn 
dịch bán tự động

9 Paragonimus (Sán lá phổi) Ab miễn 
dịch bán tự động

Phát hiện kháng thể ký sinh trùng trong 
máu.Giúp phát hiện, tầm soát sớm bệnh lý về 

kí sinh trùng

Danh mục khám

Xét
nghiệm

Stt Chức năng khámDanh mục khám Đơn giá (VNĐ)

Giá dịch vụ: 3.070.000 vnđ 3.070.000 vnđ 3.070.000 vnđ 3.070.000 vnđ 



Số 168, đường song hành Quốc lộ 1A, Khu Dân Cư Hồng Loan,
Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: 0907.365.115

BẢNG GIÁ
GÓI XÉT NGHIỆM SỐT KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN

Stt Chức năng khám

1 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 
(bằng máy đếm laser)

Phân tích hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, 
huyết sắc tố, hematocrit, công thức bạch 
cầu … để phát hiện các bệnh về máu, viêm 
nhiễm, thiếu máu…

2
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự 
động)

Phát hiện bệnh tiểu đường, các bệnh thận, 
viêm cầu thận, viêm đường tiết niệu và các 
bệnh lý của các cơ quan khác trong cơ thể 

3
Định lượng CRP hs (C-Reactive 
Protein high sesitivity) [Giá phản ứng 
CRP]

Phát hiện đánh giá sớm tình trạng nhiễm 
trùng

4 Dengue virus NS1Ag test nhanh
làm xét nghiệm giúp phát hiện kháng nguyên 
của virus gây ra bệnh sốt xuất huyết 
Dengue có trong máu

5 Dengue virus IgM/IgG test nhanh
làm một xét nghiệm nhanh để phát hiện 
kháng thể IgG và IgM đối với virus Dengue

6
Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu 
(bằng phương pháp thủ công) Tìm KST sốt rét trong máu

Danh mục khám

Xét
nghiệm

Stt Chức năng khámDanh mục khám Đơn giá (VNĐ)

Giá dịch vụ: 780.000 vnđ 780.000 vnđ 780.000 vnđ 780.000 vnđ 

Số 168, đường song hành Quốc lộ 1A, Khu Dân Cư Hồng Loan,
Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: 0907.365.115

BẢNG GIÁ
GÓI XÉT NGHIỆM SỐT KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN

Stt Chức năng khám

1 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 
(bằng máy đếm laser)

Phân tích hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, 
huyết sắc tố, hematocrit, công thức bạch 
cầu … để phát hiện các bệnh về máu, viêm 
nhiễm, thiếu máu…

2
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự 
động)

Phát hiện bệnh tiểu đường, các bệnh thận, 
viêm cầu thận, viêm đường tiết niệu và các 
bệnh lý của các cơ quan khác trong cơ thể 

3
Định lượng CRP hs (C-Reactive 
Protein high sesitivity) [Giá phản ứng 
CRP]

Phát hiện đánh giá sớm tình trạng nhiễm 
trùng

4 Dengue virus NS1Ag test nhanh
làm xét nghiệm giúp phát hiện kháng nguyên 
của virus gây ra bệnh sốt xuất huyết 
Dengue có trong máu

5 Dengue virus IgM/IgG test nhanh
làm một xét nghiệm nhanh để phát hiện 
kháng thể IgG và IgM đối với virus Dengue

6
Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu 
(bằng phương pháp thủ công) Tìm KST sốt rét trong máu

Danh mục khám

Xét
nghiệm

Đơn giá (VNĐ)

Giá dịch vụ: 780.000 vnđ 780.000 vnđ 780.000 vnđ 780.000 vnđ 



Số 168, đường song hành Quốc lộ 1A, Khu Dân Cư Hồng Loan,
Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: 0907.365.115

Stt Chức năng khám

1 Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu]
Xác định tình trạng các chất điện giải, qua 
đó có thể nhận biết một số tình trạng bệnh, 
đặc biệt các bệnh lý về tim mạch

2 Phospho máu
Là một khoáng chất trong cơ thể, chúng tồn 
tại dưới dạng các hợp chất phospho vô cơ 
và hữu cơ khi kết hợp với các chất khác

3 Định lượng Calci toàn phần [Máu] Đánh giá chức năng tuyến cận giáp và sự 
chuyển hoá canxi huyết

4 Magnesium máu Là đo nồng độ của magie trong huyết thanh

5 Định lượng Kẽm (Zn)

Là một trong những vi lượng quan trọng 
nhất các yếu tố trong cơ thể và nó cần thiết 
như một chất xúc tác, cấu trúc và ion điều 
hòa

6 Định lượng sắt huyết thanh cho biết chỉ số sắt của bạn hiện tại là bao 
nhiêu, có nguy cơ thừa/thiếu sắt không

7
Vitamin D Total (25 - Hydroxyvitamin 
D)

Là xét nghiệm định lượng chất chuyển hóa 
25-hydroxyvitamin D - dạng lưu hành chủ 
yếu của Vitamin D trong cơ thể và là thông 
số tốt thể hiện tình trạng vitamin thực sự 
của cơ thể

8 Định lượng vitamin B12 Phát hiện tình trạng thiếu Vitamin B12, 
nguy cơ thiếu máu hồng cầu to

9 Định lượng Acid Folic

Cho biết cơ thể có đang thiếu Acid Folic 
hay không ngay cả khi không có một số 
triệu chứng lâm sàng biểu hiện ra bên 
ngoài, vì vậy việc thực hiện loại xét nghiệm 
này có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc 
chẩn đoán nguyên nhân của những tình 
trạng thiếu máu.

Danh mục khám

Xét
nghiệm

BẢNG GIÁ
GÓI XÉT NGHIỆM VITAMIN - KHOÁNG CHẤT - ĐIỆN GIẢI

Đơn giá (VNĐ)

Giá dịch vụ: 1.555.000 vnđ 1.555.000 vnđ 1.555.000 vnđ 1.555.000 vnđ 



Số 168, đường song hành Quốc lộ 1A, Khu Dân Cư Hồng Loan,
Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: 0907.365.115

BẢNG GIÁ
GÓI XÉT NGHIỆM DẤU ẤN UNG THƯ

Giá dịch vụ: Nam: 1.350.000 vnđ Nam: 1.350.000 vnđ Nam: 1.350.000 vnđ Nam: 1.350.000 vnđ 
Nữ: 1.595.000 vnđ Nữ: 1.595.000 vnđ Nữ: 1.595.000 vnđ Nữ: 1.595.000 vnđ 

1 Định lượng CEA (Carcino Embryonic 
Antigen) [Máu]

Chỉ điểm ung thư đường tiêu hóa 

2 Định lượng PSA toàn phần (Total 
prostate-Specific Antigen) [Máu]

Chỉ điểm  ung thư tiền liệt tuyến

3 Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) 
[Máu]

Chỉ điểm  ung thư gan 

4 Định lượng Cyfra 21- 1 Chỉ điểm ung thư phổi tế bào lớn 

5 Định lượng CA 72 - 4 (Cancer Antigen 
72- 4) [máu]

Chỉ điểm  ung thư dạ dày 

6 Định lượng CA 19 - 9 (Carbohydrate 
Antigen 19-9) [Máu]

Chỉ điểm ung thư tụy

7 Định lượng CA¹²⁵ (cancer antigen 125) 
[Máu]

Tầm soát ung thư buồng trứng 

8 Định lượng CA 15 - 3 (Cancer Antigen 
15- 3) [Máu]

Chỉ điểm ung thư vú 

9 Định lượng SCC (Squamous cell 
carcinoma antigen)

Ung thư vòm họng

Xét
nghiệm

Stt Chức năng khámDanh mục khám Nam Nữ


